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NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Điều 25 - Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016;
Xét Tờ trình số 360/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 239/BC-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ:
ơ
Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 như sau:                                                                                                 

	I.
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016:
	621.425,0 triệu đồng

	1.
	Thu từ các sắc thuế:
	84.000,0 triệu đồng     

	2.
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách:
	28.245,0 triệu đồng     

	3.
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:
	509.180,0 triệu đồng      

	II.
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016:
	616.487,0 triệu đồng

	1.
	 Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
	31.134,0 triệu đồng 

	-
	Chi từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung:
	15.334,0 triệu đồng    

	-
	 Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:
	15.800,0 triệu đồng 

	2.
	Chi sự nghiệp kinh tế:
	18.086,0 triệu đồng 

	3.
	Chi thường xuyên:
	524.240,0 triệu đồng

	-
-

-

-

-

-

-

-

-
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 


Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch:

Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao:  
    


Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình:   

Chi đảm bảo xã hội: 


Chi quản lý nhà nước:


Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện:

Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại: 

Chi khác ngân sách:

	325.550,0 triệu đồng
38.118,0 triệu đồng 
2.365,0 triệu đồng
2.695,0 triệu đồng
29.234,0 triệu đồng
105.927,0 triệu đồng
2.290,0 triệu đồng
15.758,0 triệu đồng
1.303,0 triệu đồng

	4.
	 Dự phòng ngân sách:
	12.518,0 triệu đồng   

	5.
	 Chi hỗ trợ các hoạt động văn hoá bản, tiểu khu:
	3.264,0 triệu đồng      

	6.
	 Các khoản chi quản lý qua ngân sách:
	28.245,0 triệu đồng     


(Có 02 Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016
1. Thu ngân sách
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc điều hành nhiệm vụ thu ngân sách theo tiến độ dự toán, đảm bảo sát đúng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực rà soát và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước.
- Tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt là thu nợ đọng tại các doanh nghiệp; rà soát lại tiền thuê đất của các doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn thu từ kinh doanh công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh; tăng cường phân cấp quản lý quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho xã, thị trấn nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo tính chủ động, tích cực của cấp chính quyền cơ sở trong quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn.

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn lực đầu tư từ đất; đẩy mạnh công tác quy hoạch, công khai quy hoạch, quản lý sau quy hoạch sử dụng đất theo tinh thần Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2010 và năm 2020; thực hiện tốt đấu giá đất, đấu giá thuê đất nhằm tạo điều kiện tăng nguồn thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất, thuê đất.
- Các cấp, các cơ quan, đơn vị chủ động đề ra các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, tổ chức thu có hiệu quả các nguồn thu từ phí, lệ phí, thu khác ngân sách, nguồn thu trong các đơn vị hành chính và sự nghiệp.

2. Chi ngân sách
- Điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách, cơ cấu chi đầu tư và chương trình mục tiêu đáp ứng yêu cầu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo phúc lợi xã hội và an sinh xã hội. Tăng chi ngân sách cho vùng khó khăn, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, an sinh xã hội.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật trong tất cả các khâu: Lập thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách, kiểm toán ngân sách; đảm bảo nguyên tắc: Dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính - ngân sách. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán thực hiện quyền quyết định chi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định chi ngân sách của mình theo Điều 5 của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước. Thực hiện công khai tình hình quản lý, sử dụng ngân sách của các cấp, các ngành và các đơn vị dự toán. Tập trung vào các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ: Mua sắm, sửa chữa tài sản; sử dụng xe ô tô; sử dụng trụ sở, chi tiếp khách, hội nghị, sử dụng xăng dầu, điện chiếu sáng...; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên (Không bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ. 

- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Mở rộng triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và biên chế đối với các trường trên địa bàn.  
- Tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; chấn chỉnh công tác lập dự án, bố trí kế hoạch vốn, quản lý đầu tư; khắc phục bố trí vốn dàn trải và các dự án kéo dài. Rà soát và có biện pháp nâng cao năng lực thi công, đảm bảo chất lượng công trình của các nhà thầu. Triển khai thực hiện tốt quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với các khoản chi thường xuyên: Căn cứ tổng dự toán chi ngân sách của từng lĩnh vực đã được HĐND huyện phê duyệt; UBND huyện quyết định phân bổ chi tiết cho các đơn vị theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ. 

- Huy động cao các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong xã hội; lồng ghép nguồn vốn ngân sách và các chương trình mục tiêu để thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo. Phấn đấu năm 2016, tỷ lệ giảm nghèo từ 3 - 4%; hạ tầng nông thôn mới phấn đấu đến năm 2020 có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động tài chính của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác giám sát cộng đồng của nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản các đơn vị dự toán trong công tác quản lý, điều hành ngân sách và thực hiện các dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các dự án sau đầu tư. 
- Thực hiện tốt Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn, tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2016.


2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;                              
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Trung tâm Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử huyện;
- Thường trực Huyện uỷ;            

- Thường trực HĐND huyện;

- Thường trực UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQ VN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của huyện;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Châu




Phụ lục số 01
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 94/2015/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG THU
	Dự toán huyện giao đầu 
năm 2015
	Dự toán tỉnh giao năm 2016
	Dự toán HĐND huyện giao năm 2016
	Tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	Dự toán huyện giao năm 2015
	 Dự toán tỉnh giao năm 2016 

	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG (A + B)
	599.926,0
	610.780,0
	621.425,0
	103,6
	101,7

	A
	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	91.816,0
	101.600,0
	112.245,0
	122,2
	110,5

	
	Tr.đó: Thu điều tiết ngân sách địa phương (phần do thuế đảm nhận)
	60.300,0
	75.062,0
	79.062,0
	131,1
	105,3

	I
	Thu do thuế đảm nhận
	65.100,0
	80.000,0
	84.000,0
	129,0
	105,0

	1
	Thu từ XNQD trung ương + địa phương
	550,0
	700,0
	700,0
	127,3
	100,0

	2
	Thuế CTN - DV ngoài quốc doanh
	34.900,0
	38.500,0
	38.500,0
	110,3
	100,0

	3
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	50,0
	50,0
	60,0
	120,0
	120,0

	4
	Lệ phí trước bạ
	10.000,0
	12.700,0
	13.000,0
	130,0
	102,4

	5
	Thu phí và lệ phí
	2.200,0
	2.800,0
	3.290,0
	149,5
	117,5

	6
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	10.000,0
	14.000,0
	15.800,0
	158,0
	112,9

	7
	Thuế thu nhập cá nhân
	900,0
	2.500,0
	2.700,0
	300,0
	108,0

	8
	Thu tiền thuê đất, mặt nước
	2.000,0
	2.200,0
	3.400,0
	170,0
	154,5

	9
	Thu khác ngân sách (bao gồm cả thu phạt ATGT)
	4.500,0
	6.550,0
	6.550,0
	145,6
	100,0

	II
	Các khoản chi quản lý qua NSNN
	26.716,0
	21.600,0
	28.245,0
	105,7
	

	1
	Viện phí
	23.176,0
	19.000,0
	24.675,0
	106,5
	

	2
	Phí chợ
	800,0
	-
	800,0
	100,0
	

	3
	Thu sự nghiệp phát thanh truyền hình
	190,0
	200,0
	220,0
	115,8
	

	4
	Thu học phí
	2.400,0
	2.400,0
	2.400,0
	100,0
	

	5
	Thu sự nghiệp văn hóa
	150,0
	-
	150,0
	100,0
	

	B
	BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH
	508.110,0
	509.180,0
	509.180,0
	100,2
	100,0

	1
	Bổ sung cân đối
	504.346,0
	505.916,0
	505.916,0
	100,3
	100,0

	2
	Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khác NS tỉnh
	3.264,0
	3.264,0
	3.264,0
	100,0
	100,0

	3
	Bổ sung có mục tiêu theo chương trình của NSTW
	500,0
	
	
	-
	


Phụ lục số 01a
DỰ TOÁN THU CÁC SẮC THUẾ NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 94/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: 1000 đồng
	STT
	Tên xã, thị trấn
	Tổng thu NSNN
	Thu điều tiết
	Trong đó thuế
	Lệ phí trước bạ nhà đất 80%
	Thu nhập các nhân 100%
	Phí, lệ phí 100%
	Thu khác

	
	
	
	
	HCÐ, DNNQD 100%
	Môn bài 100%
	Thuế sử đất phi NN 100%
	Tài nguyên 30%
	Vận tải 100%
	XDCB 100%
	
	
	
	

	1
	 Thị trấn Hát Lót 
	4.400.000
	4.375.000
	2.215.000
	370.000
	50.000
	
	52.000
	38.000
	125.000
	1.500.000
	50.000
	

	2
	 Xã Chiềng Sung 
	76.700
	75.700
	17.000
	10.500
	
	
	9.700
	1.500
	5.000
	16.000
	17.000
	

	3
	 Xã Mường Bằng 
	25.000
	24.600
	
	5.500
	
	
	6.000
	
	2.000
	3.500
	8.000
	

	4
	 Xã Chiềng Chăn 
	34.000
	34.000
	8.000
	5.000
	
	
	7.000
	
	
	4.000
	10.000
	

	5
	 Xã Mường Chanh 
	19.000
	19.000
	7.000
	4.000
	
	
	2.000
	
	
	2.000
	4.000
	

	6
	 Xã Chiềng Ban 
	84.000
	83.400
	25.000
	12.000
	
	
	11.000
	1.000
	3.000
	20.000
	12.000
	

	7
	 Xã Chiềng Mung 
	380.000
	375.200
	157.000
	42.000
	1.000
	4.000
	18.000
	3.000
	10.000
	125.000
	20.000
	

	8
	 Xã Mường Bon 
	51.000
	50.100
	16.000
	10.000
	
	1.000
	7.000
	1.000
	1.000
	10.000
	5.000
	

	9
	 Xã Chiềng Chung 
	17.000
	17.000
	3.000
	2.500
	
	
	3.000
	
	
	1.500
	7.000
	

	10
	 Xã Chiềng Mai 
	114.500
	114.100
	53.000
	17.000
	500
	
	4.000
	1.000
	2.000
	31.000
	6.000
	

	11
	 Xã Hát Lót 
	205.000
	201.900
	58.000
	31.000
	1.000
	3.000
	29.000
	1.000
	5.000
	57.000
	20.000
	

	12
	 Xã Cò Nòi 
	1.054.000
	1.021.500
	274.000
	155.000
	5.000
	5.000
	110.000
	20.000
	145.000
	300.000
	40.000
	

	13
	 Xã Chiềng Nơi 
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Xã Phiêng Cằm 
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Xã Chiềng Dong 
	13.500
	11.400
	
	2.000
	
	3.000
	4.000
	
	
	
	4.500
	

	16
	 Xã Chiềng Kheo 
	16.000
	14.600
	2.500
	3.000
	
	2.000
	3.000
	
	
	1.500
	4.000
	

	17
	 Xã Chiềng Ve 
	17.000
	17.000
	
	3.000
	
	
	8.000
	
	
	3.000
	3.000
	

	18
	 Xã Chiềng Lương 
	42.000
	37.800
	2.500
	7.500
	
	6.000
	8.000
	1.000
	
	2.500
	14.500
	

	19
	 Xã Phiêng Pằn 
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Xã Nà Ớt 
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Xã Tà Hộc 
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Xã Nà Bó 
	112.000
	111.600
	35.000
	21.000
	
	
	25.000
	4.000
	2.000
	19.000
	6.000
	

	
	TỔNG CỘNG
	6.660.700
	6.583.900
	2.873.000
	701.000
	57.500
	24.000
	306.700
	71.500
	300.000
	2.096.000
	231.000
	-


Phụ lục số 01b
DỰ TOÁN TRỢ CẤP CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ, 
THỊ TRẤN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 94/2015/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Tên xã, thị trấn
	Tổng thu NSNN
	Tổng thu điều tiết
	Chi tiết điều tiết
	 Thu trợ cấp
cân đối 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	Do đội thuế
Chi cục thu
	Do đội 
thuế xã thu
	
	

	1
	2
	3 = 4+7
	4=5+6
	5
	6
	7
	8

	1
	 Thị trấn Hát Lót 
	5.176.166,0
	4.735.000,0
	360.000,0
	4.375.000,0
	441.166,0
	

	2
	 Xã Chiềng Sung 
	4.892.155,0
	75.700,0
	
	75.700,0
	4.816.455,0
	

	3
	 Xã Mường Bằng 
	5.051.618,0
	24.600,0
	
	24.600,0
	5.027.018,0
	

	4
	 Xã Chiềng Chăn 
	4.358.577,0
	34.000,0
	
	34.000,0
	4.324.577,0
	

	5
	 Xã Mường Chanh 
	4.763.284,0
	19.000,0
	
	19.000,0
	4.744.284,0
	

	6
	 Xã Chiềng Ban 
	5.346.472,0
	83.400,0
	
	83.400,0
	5.263.072,0
	

	7
	 Xã Chiềng Mung 
	5.885.097,0
	435.200,0
	60.000,0
	375.200,0
	5.449.897,0
	

	8
	 Xã Mường Bon 
	4.745.811,0
	50.100,0
	
	50.100,0
	4.695.711,0
	

	9
	 Xã Chiềng Chung 
	3.940.420,0
	17.000,0
	
	17.000,0
	3.923.420,0
	

	10
	 Xã Chiềng Mai 
	5.298.087,0
	114.100,0
	
	114.100,0
	5.183.987,0
	

	11
	 Xã Hát Lót 
	6.053.513,0
	201.900,0
	
	201.900,0
	5.851.613,0
	

	12
	 Xã Cò Nòi 
	6.981.050,0
	1.201.500,0
	180.000,0
	1.021.500,0
	5.779.550,0
	

	13
	 Xã Chiềng Nơi 
	4.588.589,0
	-
	
	-
	4.588.589,0
	

	14
	 Xã Phiêng Cằm 
	5.232.418,0
	-
	
	-
	5.232.418,0
	

	15
	 Xã Chiềng Dong 
	4.113.848,0
	11.400,0
	
	11.400,0
	4.102.448,0
	

	16
	 Xã Chiềng Kheo 
	3.384.980,0
	14.600,0
	
	14.600,0
	3.370.380,0
	

	17
	 Xã Chiềng Ve 
	3.458.706,0
	17.000,0
	
	17.000,0
	3.441.706,0
	

	18
	 Xã Chiềng Lương 
	5.166.589,0
	37.800,0
	
	37.800,0
	5.128.789,0
	

	19
	 Xã Phiêng Pằn 
	5.169.025,0
	-
	
	-
	5.169.025,0
	

	20
	 Xã Nà Ớt 
	4.285.303,0
	-
	
	-
	4.285.303,0
	

	21
	 Xã Tà Hộc 
	4.126.549,0
	-
	
	-
	4.126.549,0
	

	22
	 Xã Nà Bó 
	4.351.236,0
	411.600,0
	300.000,0
	111.600,0
	3.939.636,0
	

	 
	TỔNG CỘNG
	106.369.493,0
	7.483.900,0
	900.000,0
	6.583.900,0
	98.885.593,0
	


Phụ lục số 02
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 94/2015/NQ-HĐND 
ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Mai Sơn)

 Đơn vị tính: Triệu đồng 
	 STT 
	 Nội dung chi 
	Dự toán 
giao đầu 
năm 2015
	Tỉnh giao năm 2016
	Huyện giao năm 2016
	Trong đó
	Tỷ lệ so năm 2015

	
	
	
	
	
	NS
 huyện
	NS
 xã
	

	 
	TỔNG SỐ
	593.303,0
	605.842,0
	616.487,0
	496.701,0
	119.786,0
	103,9

	I
	CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 
	547.563,0
	551.644,0
	553.844,0
	437.322,0
	116.522,0
	101,1

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	17.490,0
	18.086,0
	18.086,0
	10.837,0
	7.249,0
	103,4

	 
	 - Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	3.950,0
	4.250,0
	4.250,0
	4.217,0
	33,0
	107,6

	 
	 + Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	75,0
	-
	-
	-
	
	-

	 
	 + Kinh phí phát triển chính sách cây cao su
	-
	300,0
	300,0
	300,0
	
	

	 
	 + Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	180,0
	200,0
	200,0
	167,0
	33,0
	111,1

	 
	 - Kinh phí chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/NĐ-CP
	890,0
	970,0
	970,0
	970,0
	
	109,0

	 
	 - Kinh phí sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
	-
	2.216,0
	2.216,0
	
	2.216,0
	

	 
	 - Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	2.250,0
	2.250,0
	2.250,0
	2.250,0
	
	100,0

	 
	 - Chi phát triển giao thông nông thôn (duy tu)
	1.050,0
	1.050,0
	1.050,0
	
	1.050,0
	100,0

	 
	 - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND; Nghị quyết số 115/NQ-HĐND
	5.000,0
	3.000,0
	3.000,0
	
	3.000,0
	60,0

	 
	 - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	1.400,0
	1.400,0
	1.400,0
	970,0
	430,0
	100,0

	 
	 - Chi sự nghiệp môi trường
	1.150,0
	1.150,0
	1.150,0
	630,0
	520,0
	100,0

	 
	 - Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.800,0
	1.800,0
	1.800,0
	1.800,0
	
	100,0

	2
	Sự nghiệp giáo dục
	320.661,0
	325.550,0
	325.550,0
	325.045,0
	505,0
	101,5

	2.1
	 Chi sự nghiệp giáo dục 
	315.761,0
	320.650,0
	320.650,0
	320.145,0
	505,0
	101,5

	 
	  - Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	5.530,0
	-
	-
	-
	
	-

	 
	  - Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg
	5.100,0
	10.900,0
	10.900,0
	10.900,0
	
	213,7

	 
	  - KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nhị định số 54/NĐ-CP và Nghị định số 19/NĐ-CP
	26.407,0
	26.407,0
	26.407,0
	26.407,0
	
	100,0

	 
	  - Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo Nghị quyết số 331/HĐND
	77,0
	77,0
	77,0
	77,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí hoạt động của Trung tâm Giáo dục cộng đồng
	505,0
	505,0
	505,0
	
	505,0
	100,0

	 
	  - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	3.740,0
	3.850,0
	3.850,0
	3.850,0
	
	102,9

	 
	  - Hỗ trợ học sinh 3, 4 và 5 tuổi
	9.180,0
	-
	-
	-
	
	-

	 
	  - Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 61, 81/NQ-HĐND
	746,0
	746,0
	746,0
	746,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí thực hiện chính sách nước sinh hoạt theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND
	229,0
	229,0
	229,0
	229,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí hỗ trợ cước vận chuyển theo Quyết định số 36/QĐ-TTg
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND
	500,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	
	200,0

	 
	 - Kinh phí thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo Nghị định số 28/NĐ-CP
	-
	700,0
	700,0
	700,0
	
	

	2.2
	 Các chế độ, chính sách tăng thêm sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	4.900,0
	4.900,0
	4.900,0
	4.900,0
	
	100,0

	3
	Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch
	35.693,0
	38.118,0
	38.118,0
	34.995,0
	3.123,0
	106,8

	 
	   - Kinh phí thường xuyên y tế xã
	435,0
	435,0
	435,0
	435,0
	
	100,0

	 
	   - Kinh phí thực hiện chính sách y tế bản
	3.094,0
	3.091,0
	3.123,0
	
	3.123,0
	100,9

	 
	   - Hỗ trợ túi thuốc y tế bản 
	190,0
	190,0
	190,0
	190,0
	
	100,0

	 
	   - Kinh phí mua trang thiết bị y tế 
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	
	100,0

	 
	   - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	280,0
	280,0
	280,0
	280,0
	
	100,0

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao
	2.650,0
	2.365,0
	2.365,0
	2.365,0
	
	89,2

	 
	  - KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	100,0

	 
	  - KP hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hoá cơ sở
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	
	100,0

	 
	  - KP tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn…
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	
	100,0

	 
	  - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	
	100,0

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình
	2.695,0
	2.695,0
	2.695,0
	2.695,0
	
	100,0

	 
	  - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	
	100,0

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	25.650,0
	29.234,0
	29.234,0
	17.259,0
	11.975,0
	114,0

	 
	 - Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	4.827,0
	5.199,0
	5.199,0
	-
	5.199,0
	107,7

	 
	 - Kinh phí phòng chống ma tuý
	2.250,0
	81,0
	81,0
	81,0
	
	3,6

	 
	 - Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.830,0
	1.830,0
	1.830,0
	
	1.830,0
	100,0

	 
	 - KP hoạt động Trung tâm GDLĐ các huyện, thành phố
	2.033,0
	2.033,0
	2.033,0
	2.033,0
	
	100,0

	 
	 - Kinh phí Methadone theo Kế hoạch số 73/KH-UBND
	-
	400,0
	400,0
	400,0
	
	

	 
	 - KP thực hiện Nghị định số 67/NĐ-CP, Nghị định số 13/NĐ-CP và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
	9.000,0
	11.000,0
	11.000,0
	11.000,0
	
	122,2

	 
	 - KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	485,0
	-
	-
	-
	
	-

	 
	 - KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.550,0
	1.900,0
	1.900,0
	1.900,0
	
	74,5

	 
	 - KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
	-
	4.116,0
	4.116,0
	
	4.116,0
	

	 
	 - Chi đảm bảo xã hội khác
	2.675,0
	2.675,0
	2.675,0
	1.845,0
	830,0
	100,0

	 
	 + KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán
	325,0
	335,0
	335,0
	335,0
	
	103,1

	 
	 + Kinh phí tổ chức thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg
	375,0
	280,0
	280,0
	100,0
	180,0
	74,7

	 
	 + KP thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi Thông tư số 21/TT-BTC
	650,0
	650,0
	650,0
	
	650,0
	100,0

	 
	 + KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	195,0
	195,0
	195,0
	195,0
	
	100,0

	7
	Chi quản lý hành chính
	110.795,0
	105.377,0
	105.927,0
	24.823,0
	81.104,0
	95,6

	a
	 Kinh phí  hoạt động của Ban Chỉ đạo 2118
	
	135,0
	135,0
	135,0
	
	

	b
	 Kinh phí huyện uỷ
	8.045,0
	7.410,0
	7.410,0
	7.410,0
	
	92,1

	 
	  - KP chỉ đạo "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	100,0

	 
	  - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	190,0
	200,0
	200,0
	200,0
	
	105,3

	 
	  - Kinh phí đại hội đảng 
	500,0
	-
	-
	-
	
	-

	c
	  Chi quản lý Nhà nước cấp huyện
	13.334,0
	12.818,0
	13.368,0
	13.368,0
	
	100,3

	 
	  - Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí chỉ đạo tái định cư
	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí Ban Chỉ đạo 2968
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	
	100,0

	 
	  - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	310,0
	310,0
	310,0
	310,0
	
	100,0

	 
	  -  Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	215,0
	193,0
	193,0
	193,0
	
	89,8

	 
	  - Bổ sung kinh phí hoạt động của HĐND
	595,0
	595,0
	595,0
	595,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí bầu cử HĐND
	-
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	
	

	 
	  - KP triển khai phầm mềm, bồi dưỡng tập huấn đăng ký, quản lý hộ tịch
	-
	158,0
	16,0
	16,0
	-
	

	d
	  Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện, thành phố
	4.030,0
	3.910,0
	3.910,0
	3.910,0
	
	97,0

	 
	  - KP cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	
	100,0

	 
	  - KP mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huyện
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	
	100,0

	 
	  - Tăng KP hoạt động MTTQ, các đoàn thể và các hội
	185,0
	185,0
	185,0
	185,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	
	100,0

	 
	  - Nguồn cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP
	140,0
	140,0
	140,0
	140,0
	
	100,0

	e
	  Kinh phí thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính
	1.200,0
	-
	-
	-
	
	-

	f
	  Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	84.186,0
	81.104,0
	81.104,0
	
	81.104,0
	96,3

	 
	   + Kinh phí phụ cấp cấp uỷ bản, tiểu khu, tổ dân phố
	3.055,0
	3.055,0
	3.055,0
	
	3.055,0
	100,0

	 
	  - Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	567,0
	425,0
	567,0
	
	567,0
	100,0

	 
	  - Kinh phí đại hội đảng
	440,0
	
	
	
	
	-

	 
	  - Kinh phí trợ cấp một lần theo NQ 71, 72
	200,0
	
	
	
	
	-

	 
	  - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	430,0
	430,0
	430,0
	
	430,0
	100,0

	8
	Chi trung tâm chính trị huyện
	2.595,0
	2.290,0
	2.290,0
	2.290,0
	
	88,2

	 
	 Trong đó: - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	
	100,0

	 
	   - Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 6, 7
	825,0
	670,0
	670,0
	670,0
	
	81,2

	9
	Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại
	15.308,0
	15.758,0
	15.758,0
	5.308,0
	10.450,0
	102,9

	 
	  - Kinh phí chi công an viên bản, tiểu khu
	6.700,0
	6.900,0
	6.900,0
	500,0
	6.400,0
	103,0

	 
	  - Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới
	500,0
	500,0
	500,0
	450,0
	50,0
	100,0

	 
	  - Bổ sung ngoài định mức kinh phí công tác đối ngoại
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	
	100,0

	 
	  - Kinh phí thực hiện Luật DQTV; Tập huấn GDQP đối tượng 3, 4, 5
	5.985,0
	5.985,0
	5.985,0
	1.985,0
	4.000,0
	100,0

	 
	  - Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT
	
	450,0
	450,0
	450,0
	
	

	10
	Chi khác ngân sách
	1.603,0
	1.303,0
	1.303,0
	1.303,0
	
	81,3

	 
	 - Nguồn cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	100,0

	 
	 - Chi đảm bảo an toàn giao thông
	403,0
	244,0
	244,0
	244,0
	
	60,5

	11
	Dự phòng ngân sách huyện, xã, thị trấn
	12.423,0
	10.868,0
	12.518,0
	10.402,0
	2.116,0
	100,8

	 
	 - Dự phòng Ngân sách cấp huyện, thành phố
	10.210,0
	8.752,0
	10.402,0
	10.402,0
	
	101,9

	 
	 - Dự phòng Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn
	2.213,0
	2.116,0
	2.116,0
	
	2.116,0
	95,6

	II
	 CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	15.260,0
	29.334,0
	31.134,0
	31.134,0
	
	204,0

	1
	 Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	7.000,0
	14.000,0
	15.800,0
	15.800,0
	
	225,7

	 
	   Trong đó:  Kinh phí công tác quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai
	1.400,0
	1.960,0
	4.400,0
	4.400,0
	
	314,3

	2
	 Chi đầu tư XDCB tập trung
	8.260,0
	15.334,0
	15.334,0
	15.334,0
	
	185,6

	III
	 CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	500,0
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	 Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg
	500,0
	
	
	-
	
	-

	IV
	 KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ
	3.264,0
	3.264,0
	3.264,0
	-
	3.264,0
	100,0

	1
	 KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	1.466,0
	1.466,0
	1.466,0
	
	1.466,0
	100,0

	2
	 Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	888,0
	888,0
	888,0
	
	888,0
	100,0

	3
	 Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	910,0
	910,0
	910,0
	
	910,0
	100,0

	V
	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
	26.716
	21.600
	28.245
	28.245
	
	105,7

	1
	Viện phí
	23.176
	19.000
	24.675
	24.675
	
	106,5

	2
	Phí chợ
	800
	
	800
	800
	
	100,0

	3
	Thu sự nghiệp phát thanh truyền hình
	190
	200
	220
	220
	
	115,8

	4
	Thu học phí
	2.400
	2.400
	2.400
	2.400
	
	100,0

	5
	Thu sự nghiệp văn hóa
	150
	
	150
	150
	
	100,0
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